
Trường Đại Học Cần Thơ Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu LớpThời Khóa Biểu LớpThời Khóa Biểu LớpThời Khóa Biểu Lớp
Học K" 1 - Năm Học 19-20

Mã lớp thời khóa biểu: 19Z5A1 (Sĩ Số: 60); Ngành: KT Máy tính - Khoa: Công nghệMã lớp thời khóa biểu: 19Z5A1 (Sĩ Số: 60); Ngành: KT Máy tính - Khoa: Công nghệMã lớp thời khóa biểu: 19Z5A1 (Sĩ Số: 60); Ngành: KT Máy tính - Khoa: Công nghệMã lớp thời khóa biểu: 19Z5A1 (Sĩ Số: 60); Ngành: KT Máy tính - Khoa: Công nghệ

Ngày Bắt Đầu Học K" 05/08/19
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học k" (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học k".

.

Thứ Mã HP Ký hiệu NL Tên Học phần G.viên Tên Tiết Học Phòng
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học TậpThời Khóa Biểu Học TậpThời Khóa Biểu Học TậpThời Khóa Biểu Học Tập

  2 QP007 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  2 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 123----------123----------123----------123---------- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  2 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  2 QP006 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----678----------678----------678----------678----- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  2 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  2 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  3 QP007 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  3 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  3 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  3 QP006 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  3 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  3 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  4 CN100 E01 Nhập môn kỹ thuật 01061 Luân 123----------123----------123----------123---------- 309/CN      6789012     6789012     6789012     6789012

  4 QP007 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  4 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  4 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  4 QP006 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  4 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  4 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  4 SHCVHT E05 Sinh hoạt Cố vấn học tập 01702 Tuyên --------9------------9------------9------------9---- 103/A3       7   1   5      7   1   5      7   1   5      7   1   5

  5 CT132 E01 Linh kiện điện tử 00534 Hoa 123----------123----------123----------123---------- 102/B1      6789012     6789012     6789012     6789012

  5 QP007 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  5 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  5 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  5 CN100 E01 Nhập môn kỹ thuật 01061 Luân ---45-----------45-----------45-----------45-------- 208/KH      6789012     6789012     6789012     6789012

  5 QP006 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  5 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  5 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  5 TN013 E01 Đại số tuyến tính 00003 Lộc -----67-----------67-----------67-----------67------ 106/B1      6789012     6789012     6789012     6789012

  6 QP007 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  6 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  6 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  6 CT132 E01 Linh kiện điện tử 00534 Hoa ---45-----------45-----------45-----------45-------- 104AB1      6789012     6789012     6789012     6789012

  6 QP006 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  6 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  6 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  7 QP007 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  7 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  7 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1234---------1234---------1234---------1234--------- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

  7 TN013 E01 Đại số tuyến tính 00003 Lộc 123----------123----------123----------123---------- 202/MT      6789012     6789012     6789012     6789012

  7 QP006 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                  8                 8                 8                 8

  7 QP008 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                   9                  9                  9                  9

  7 QP009 E01 Giáo dục Quốc phòng và An ninh -----6789---------6789---------6789---------6789---- TTGDQP                    0                   0                   0                   0

Bắt đầu học chính thức từ ngày 09/09/2019 (Tuần thứ 6 của học k")
SV xem sơ đồ Phòng học ở mục "Tân Sinh viên" trên WEBSITE trường.
Tiết học 1,2,3,4,5: buổi sáng; Tiết học 6,7,8,9: buổi chiều.
Sáng từ 07 giờ; Chiều từ 13 giờ 30.


